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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	B
	A
	D
	C
	C
	C
	B
	A
	D
	C
	B
	D
	C
	A

	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	C
	D
	B
	B
	A
	B
	C
	D
	A
	B
	D
	D
	C
	C


* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.

II. PHẦN TỰ LUẬN

	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(1 điểm)
	- Công của nguồn điện: Ang = EIt =8640J
- Công suất của nguồn điện: Png = EI = 9,6W 
	0,5

0,5

	Câu 2

(1 điểm)
	- Hình vẽ đúng: biểu diễn đúng [image: image2.png]Fis3,Fos



, [image: image4.png]



- Tính: F13 = [image: image6.png]k/4143/
Eot



= 0,036N
             F23 =  [image: image8.png]k/4243/



 = 0,016N
- Ta có: [image: image10.png]


 = [image: image12.png]


+[image: image14.png]



Mà: [image: image16.png]


 cùng phương, cùng chiều với [image: image18.png]


: 
    F = F13+F23 = 0,052N
	0,25

0,25



0,25
0,25

	Câu  3

(0,5 điểm)
	- Công của  lực điện trường là:

A= qEd = 0,9 J.

- Vận tốc của hạt mang điện

+ Áp dụng định lý động năng: A = Wđ2  - Wđ1
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	Câu 4

(0,5 điểm)
	
[image: image20.wmf]12
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Quả cầu chịu tác dụng của 3 lực. 

Điều kiện cân bằng:


[image: image21.wmf]0
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    ………………………………………………….             (1)     

Có 
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Thay số được 
[image: image23.wmf]2
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 = 1,67.10-7  C

q = 3,34.10-7 C     ………………………………….             (2)                                                                                                                         
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	B
	A
	A
	C
	C
	A
	D
	A
	B
	C
	B
	D
	C
	A

	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	C
	D
	C
	C
	B
	A
	B
	A
	C
	C
	B
	A
	D
	B


* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.

II. PHẦN TỰ LUẬN

	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(1 điểm)
	- Công của nguồn điện: Ang = EIt =17280J
- Công suất của nguồn điện: Png = EI = 14,4W 
	0,5

0,5

	Câu 2

(1 điểm)
	- Hình vẽ đúng: biểu diễn đúng [image: image25.png]Fis3,Fos



, [image: image27.png]



- Tính: F13 = [image: image29.png]k/4143/
Eot



= 0,036N
             F23 =  [image: image31.png]k/4243/



 = 2,94.10-3 
- Ta có: [image: image33.png]


 = [image: image35.png]


+[image: image37.png]



Mà: [image: image39.png]


 cùng phương, ngược chiều với [image: image41.png]


: 
    F = /F13-F23 /= 0,03306 =  0,033N
	0,25

0,25


0,25

0,25

	Câu  3

(0,5 điểm)
	- Công của  lực điện trường là:

A= qEd = 3,6 J.

- Vận tốc của hạt mang điện

+ Áp dụng định lý động năng: A = Wđ2  - Wđ1
   v = [image: image43.png]


 = [image: image45.png]


 = 40000m/s
	0,25

0,25



	Câu 4

(0,5 điểm)
	
[image: image46.wmf]12

2

q

qq

==


Quả cầu chịu tác dụng của 3 lực. 

Điều kiện cân bằng:
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    ………………………………………………….             (1)     

Có 
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Thay số được 
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 = 1,67.10-7  C

q = 3,34.10-7 C     ………………………………….             (2)                                                                                                                         
	0,25

0,25




P





T





F





α





P





T





F





α








_1697560938.unknown

_1697560940.unknown

_1697560941.unknown

_1697560942.unknown

_1697560939.unknown

_1697560936.unknown

_1697560937.unknown

_1697560935.unknown

